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 1. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt ( 5 điểm)
a. Đọc thầm bài văn sau:  ( SGK TV 5 tập 1 trang 102)                             
Chuyện một khu vườn nhỏ
      Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

     Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ ngậy cứ như những cái vòi voi bé xíu. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị nó cuốn chặt một cành. Những chiếc vòi quấn chắc nhiều vòng, rồi một chùm ti gôn hé nở. Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt. Khi đủ lớn, nó xoè ra thành chiếc lá rõ to, ở trong lại hiện ra cái búp đa mới nhọn hoắt, đỏ hồng… Có điều Thu chưa vui: Cái Hằng ở nhà dưới cứ bảo ban công nhà Thu không phải là vườn!

     Một sớm chủ nhật đầu xuân, khi mặt trời vừa hé mây nhìn xuống, Thu phát hiện ra chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu. Nó săm soi, mổ mổ mấy con sâu rồi thản nhiên rỉa cánh, hót lên mấy tiếng líu ríu. Thu vội xuống nhà Hằng mời bạn lên xem để biết rằng : Ban công có chim về đậu tức là vườn rồi! Chẳng ngờ, khi hai bạn lên đến nơi thì chú chim đã bay đi. Sợ Hằng không tin, Thu cầu viện ông:

     - Ông ơi, đúng là có chú chim vừa đỗ ở đây bắt sâu và hót nữa ông nhỉ!

     Ông nó hiền hậu quay lại xoa đầu cả hai đứa:

    - Ừ, đúng rồi! Đất lành chim đậu, có gì lạ đâu hả cháu?

                                                                                             Theo VĂN LONG.

     b. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập:

 Câu 1. Bé Thu thích ra ban công để làm gì?
   A. Bé Thu thích ra ban công để hóng gió.

   B. Bé Thu thích ra ban công để nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

   C. Bé Thu thích ra ban công để ngắm cảnh.

 Câu 2. Ban công của nhà bé Thu có những loài cây gì?
   A. Cây quỳnh , cây hoa mai, cây hoa giấy, cây đa Ấn Độ.

   B. Cây quỳnh, cây hoa giấy, cây hoa hồng, cây đa Ấn Độ.

   C. Cây quỳnh, cây hoa ti gôn, cây hoa giấy, cây đa Ấn Độ.

Câu 3. “Vào sớm chủ nhật đầu xuân, khi mặt trời hé mây nhìn xuống” Thu phát hiện ra điều gì đặc biệt?

A. Trên ban công rất nhiều loài hoa đã bắt đầu đua nở.

B. Những chú bướm xinh xắn với màu sắc sặc sỡ từ đâu bay về đậu vào những khóm hoa trên ban công.

C. Một chú chim lông xanh bay tới ban công.

D. Một chú chim nhỏ bị thương đang nằm dưới sân ban công.

Câu 4.  Mỗi loài cây trên ban công nhà Thu có gì đặc biệt?Được chọn nhiều đáp án

A. Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều.

B. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ nguậy như những cái vòi voi bé xíu.

C. Chậu cây xương rồng xanh tươi với những chiếc gai nhọn hoắt vươn lên.

D. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị hoa ti gôn quấn thành nhiều vòng.

E. Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt.
Câu 5: Em hãy nêu ý nghĩa của bài Chuyện một khu vườn nhỏ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 6: Em hãy tưởng tượng và viết tiếp kết thúc cho câu chuyện?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Câu 7: a) Đại từ trong hai câu văn: “Thu phát hiện ra chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu. Nó săm soi, mổ mổ mấy con sâu rồi thản nhiên rỉa cánh, hót lên mấy tiếng líu ríu.” là:  
  A. Mấy con sâu.                      B. Chú chim lông xanh biếc.                   C. Nó

b) Câu văn nào có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa và so sánh?

A. Vào sớm chủ nhật đầu xuân, khi mặt trời hé mây nhìn xuống, Thu phát hiện ra chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu.
B. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ ngậy cứ như những cái vòi voi bé xíu.
C. Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt.
Câu 8 :a)  Em hiểu săm soi nghĩa là gì?
     A. Quan sát một vật gì đó một cách qua loa.
     B. Ngắm đi ngắm lại kĩ càng, tỉ mỉ.

     C.Viết câu văn tả một vật mà mình thích.
b) Em hiểu “Đất lành chim đậu” là như thế nào?

A. Đất không bị nứt nẻ sẽ có chim sà xuống.

B. Loài chim họ đậu sẽ sà xuống những nơi đất bằng phẳng.

C. Nơi tốt đẹp, thanh bình sẽ có chim về đậu, sẽ có người tìm đến sinh sống, làm ăn,…

D. Cả A và B đều đúng
Câu 9: Viết 1 câu thành ngữ hoặc tục ngữ nói về thiên nhiên tạo điều kiện thuận lợi cho con người. Đặt câu với thành ngữ hoặc tục ngữ em vừa tìm được?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Viết bài văn:

        Mỗi chúng ta, ai cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của những người thân trong gia đình. Hãy tả một người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT MÔN TIẾNG VIỆT  HỌC KÌ I LỚP 5.
NĂM HỌC: 2023 – 2024


1.  Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt ( 5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B 
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	A; B;D;E ( khoanh đúng: 1 đáp án được 0,1 điểm, 2 đáp án được 0,25 điểm, 3 đáp án được 0,4 điểm, cả 4 đáp án được 0,5 điểm)
	0,5

	5
	Vẻ đẹp của cây cối, hoa lá trong vườn và tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu trong bài.
	0,5

	6
	       HS tưởng tượng và viết tiếp kết thúc hợp lí cho câu chuyện theo ý kiến của mình được 0,5 điểm. Tùy theo diễn đạt của HS cho từ 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 điểm
	0,5

	7
	a) C ( 0,25 điểm); b) B(0,25 điểm)
	0,5

	8
	a) B ( 0,25 điểm); b) C ( 0,25 điểm)
	 0,5 điểm

	9
	Viết câu thành ngữ hoặc tục ngữ nói về thiên nhiên tạo điều kiện thuận lợi cho con người. (0,5 điểm)

    Mưa thuận gió hòa. ( Hoặc Trời yên biển lặng.)

 - Đặt câu với thành ngữ hoặc tục ngữ em vừa tìm được (0,5 điểm). Nếu đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm trừ đi 0,25 điểm.


	1điểm


2. Viết bài văn (5 điểm)
	
	                                   Bố cục
	Điểm

	Chính tả
	Toàn bài chữ viết sạch đẹp, không sai lỗi chính tả được 1 điểm, sai 5 lỗi trở lên trừ đi 1 điểm, toàn bài nếu viết đúng chính tả nhưng chữ xấu trừ đi 0,5 điểm
	1

	Tập làm văn
	- Viết bài văn miêu tả người đúng bố cục gồm 3 phần

- Dùng từ, đặt câu đúng, viết sáng tạo giàu cảm xúc...
	4

	Mở bài
	Giới thiệu về người định tả
	0,5

	Thân bài
	- Giới thiệu chung về người định tả (tuổi tác, công việc,…)  Có thể chuyển lên phần mở bài.

- Tả ngoại hình: Vóc dáng, chiều cao, nước da, khuôn mặt, mái tóc, cách ăn mặc…

- Tả các hoạt động, tính cách, sở thích,…

- Kể về kỉ niệm, ấn tượng với người đó (yếu tố gây hấp dẫn cho bài viết).
* Lưu ý: Nếu yêu cầu đề bài là tả cụ thể chân dung hay hoạt động, ta sẽ tập trung trọng tâm ở nội dung đó. Chọn lọc chi tiết miêu tả và kể về kỉ niệm với nhân vật được tả
	3

	Kết bài
	       Tình cảm, cảm xúc với người được tả.
	0,5
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